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ngành
Ngành học Họ và tên Họ Tên Ngày sinh

Nhóm

thi
Phòng thi Thứ thi Ngày thi Giờ thi Giáo viên

1 2 54222530014 02YS18A1 Y sỹ đa khoa Huỳnh Như Quỳnh Huỳnh Như Quỳnh 27/07/1990 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

2 2 54232430004 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp Trương Thị Phương Thảo Trương Thị Phương Thảo 11/02/1994 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

3 2 54222410019 02DN17E1
Quản trị doanh nghiệp 

vừa và nhỏ
Dương Tấn Khôi Dương Tấn Khôi 18/ 09/ 2004 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

4 2 54222410092 02KT17C1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Linh Thương Nguyễn Thị Linh Thương 11/11/2009 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

5 2 54222410125 02DS17C1 Dược Nguyễn Ngọc Thiên Kim Nguyễn Ngọc Thiên Kim 18/03/2009 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

6 2 54222420035 02YS17A1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Hoàng Thanh Nguyễn Hoàng Thanh 05/12/1961 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

7 2 54222410115 02DD17C1 Điều dưỡng Trần Thảo Kim Ngân Trần Thảo Kim Ngân 07/07/2009 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

8 2 2213360032 02KT14C1 Kế toán doanh nghiệp
Huỳnh Nguyễn Phương 

Uyên

Huỳnh Nguyễn 

Phương 
Uyên 22/07/2005 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

9 2 54232520034 02KT18E1 Kế toán doanh nghiệp Lê Võ Anh Thư Lê Võ Anh Thư 05/03/2003 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

10 2 54222410087 02MK17C1 Marketing Nguyễn Ngọc Thùy Trâm Nguyễn Ngọc Thùy Trâm 13/09/2009 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

11 2 54222410007 02MK17C1 Marketing Nguyễn Ngọc Thùy Duyên Nguyễn Ngọc Thùy Duyên 30/04/2007 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

12 2 54222410131 02DS17C1 Dược Nguyễn Ngọc Yến Nhi Nguyễn Ngọc Yến Nhi 06/10/2009 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

13 2 54222410026 02DD17C1 Điều dưỡng Lê Trần Minh Anh Lê Trần Minh Anh 31/10/2009 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

14 2 54232530001 02KT18E1 Kế toán doanh nghiệp Lê Thị Phương Trà Lê Thị Phương Trà 07/11/1994 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

15 2 54232520001 02KT18E1 Kế toán doanh nghiệp Châu Thị Thanh Hương Châu Thị Thanh Hương 28/07/2004 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

16 2 54222430001 02DD17A1 Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Loan Nguyễn Ngọc Loan 14/06/1985 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy
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17 2 54232430009 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp Lê Thị Huyền Trang Lê Thị Huyền Trang 23/10/1992 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

18 2 54222420078 02DD17A1 Điều dưỡng Võ Trần Thúy Vi Võ Trần Thúy Vi 12/11/1998 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

19 2 54232520020 02KT18E1 Kế toán doanh nghiệp Đinh Huỳnh Mỹ Ngọc Đinh Huỳnh Mỹ Ngọc 17/07/1998 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

20 2 54222410077 02DS17C1 Dược Lê Quốc Hoàng Long Lê Quốc Hoàng Long 18/12/2009 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

21 2 54222410070 02DD17C1 Điều dưỡng Nguyễn Trúc Thy Nguyễn Trúc Thy 31/12/2008 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

22 2 54222420030 02YS17A1 Y sỹ đa khoa Đỗ Thị Mỹ Hợp Đỗ Thị Mỹ Hợp 02/05/2006 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

23 2 54222420026 02YS17B1 Y sỹ đa khoa Hứa Hiền Trung Hứa Hiền Trung 11/12/2000 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

24 2 54222410096 02DS17C1 Dược Nguyễn Ngọc Thiên Du Nguyễn Ngọc Thiên Du 22/04/2009 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

25 2 54222520059 02DD18A1 Điều dưỡng Hồ Nguyễn Ngọc Yến Hồ Nguyễn Ngọc Yến 14/03/2005 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

26 2 54222520020 02DD18A1 Điều dưỡng Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Thị Hòa 10/05/1996 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

27 2 54222520036   02DD18B1     Điều dưỡng Huỳnh Hữu Nhân Huỳnh Hữu Nhân 02/12/2006 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

28 2 54222510077      02DD18D1    Điều dưỡng Ngô Ngọc Tân Ngô Ngọc Tân 25/01/1999 1 Lab 403 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trần Thị Minh Thúy

29 2 54222530012 02DD18A1 Điều dưỡng Huỳnh Thị Kim Thủy Huỳnh Thị Kim Thủy 05/08/1988 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh

30 2 54222520056 02YS18A1 Y sỹ đa khoa Đoàn Ngọc Phương Nhi Đoàn Ngọc Phương Nhi 23/07/2007 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh

31 2 54222410079 02DD17C1 Điều dưỡng Nguyễn Trần Yến Nhi Nguyễn Trần Yến Nhi 03/03/2009 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh

32 2 54222430015 02YS17A1 Y sỹ đa khoa Lê Vũ Thị Thanh Thảo Lê Vũ Thị Thanh Thảo 30/04/1993 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh

33 2 54222510088 02DD18D1 Điều dưỡng Lê Xuân Đào Lê Xuân Đào 05/01/2009 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh

34 2 54222410193 02MK17C1 Marketing Vũ Bùi Nhật Nam Vũ Bùi Nhật Nam 28/08/2008 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh

35 2 54222420028 02DD17B1 Điều dưỡng Nguyễn Đức Bảo Nguyễn Đức Bảo 02/07/1998 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh

36 2 54222420024 02YS17A1 Y sỹ đa khoa Lê Phước Sang Lê Phước Sang 11/09/2001 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh



37 2 54222320128 02DD16B1 Điều dưỡng Trần Mai Phương Dung Trần Mai Phương Dung 30/08/1999 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh

38 2 54222420014 02YS17A1 Y sỹ đa khoa Đặng Nhựt Huy Đặng Nhựt Huy 14/02/2005 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh

39 2 54222420031 02DD17A1 Điều dưỡng Trương Thị Ứng Mỹ Trương Thị Ứng Mỹ 16/04/1990 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh

40 2 54222410064 02DD17C1 Điều dưỡng Trần Hà Mỹ Huyền Trần Hà Mỹ Huyền 11/09/2009 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh

41 2 54222420076 02DS17A1 Dược Huỳnh Thị Mỹ Hiền Huỳnh Thị Mỹ Hiền 10/05/2006 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh

42 2 54222410028 02DD17C1 Điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Thoa Nguyễn Thị Kim Thoa 09/09/1995 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh

43 2 54222410033 02MK17C1 Marketing Nguyễn Khánh Linh Nguyễn Khánh Linh 25/04/2006 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh

44 2 54222410191 02YS17D1 Y sỹ đa khoa Hồ Đặng Phương Như Hồ Đặng Phương Như 06/09/2006 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh

45 2 54232430005 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp Trương Thị Bích Tuyền Trương Thị Bích Tuyền 28/09/1996 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh

46 2 54222520012 02YS18A1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Phạm Ngọc Trân Nguyễn Phạm Ngọc Trân 25/08/1999 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh

47 2 54222510119 02YS18C1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Nhựt Hào Nguyễn Nhựt Hào 07/05/2007 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh

48 2 54222520061 02YS18A1 Y sỹ đa khoa Nguyễn Thị Linh Trang Nguyễn Thị Linh Trang 28/11/1991 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh

49 2 54222410104 02YS17C1 Y sỹ đa khoa Đinh Quang Hữu Chí Đinh Quang Hữu Chí 14/10/2008 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh

50 2 54222410145 02DD17C1 Điều dưỡng Cao Thanh Thảo Cao Thanh Thảo 01/11/2009 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh

51 2 54222520043 02YS18B1 Y sỹ đa khoa Cao Thị Như Hằng Cao Thị Như Hằng 15/06/2000 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh

52 2 54222510121 02DD18D1 Điều dưỡng Hồ Ngọc Bảo Nhi Hồ Ngọc Bảo Nhi 17/10/2004 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh

53 2 54222520030 02YS18A1 Y sỹ đa khoa Võ Hữu Nghĩa Võ Hữu Nghĩa 22/04/1994 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh

54 2 54222420022 02YS17B1 Y sỹ đa khoa Đặng Gia Huy Đặng Gia Huy 06/05/2005 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh

55 2 54222410049 02KT17C1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Phương Tùng Nguyễn Phương Tùng 28/01/1998 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh



56 2 54222420072 02DD17A1,C1 Điều dưỡng Phan Anh Thư Phan Anh Thư 12/08/2005 2 Lab 402 Chủ nhật 21/06/2026 08h30 Trương Bá Vĩnh


